
Page 1

 DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTDVC ngày               tháng 10 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
Trường Mầm non xã Gia Lộc 16

1 Hà Thị Hằng 26/7/1998 Nùng Xã Hồng Thái,
huyện Bình Gia Cao đẳng Giáo dục

Mầm non Chính quy Khá ƯDCN
TTCB

Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

2 Dương Thị Ly 13/12/1996 Nùng Thiện Thuật,
Bình Gia Đại học Giáo dục

Mầm non Chính quy Khá UDCN
TTCB

Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non xã Hòa Bình 16

3 Dương Thị Trang 06/8/1992 Tày Xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn Đại học Giáo dục

mầm non
Vừa làm
vừa học Xuất sắc B UDCN

TTCB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

4 Vi Kiều Nương 08/3/1996 Tày Xã Hòa Bình,
huyện Chi Lăng Đại học Giáo dục

Mầm non Chính quy Giỏi Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

5 Nguyễn Kim Hằng 30/10/1992 Tày
Yên Mỷ, Lạng

Giang, Bắc
Giang

Đại học Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non

Trường Mầm non xã Vân Thủy 20

6 Thi Thị Phồng 30/8/1996 Nùng Xã Đồng Bục,
huyện Lộc Bình Cao đẳng Giáo dục

mầm non Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

7 Nông Thị Thùy
Dung 19/9/1994 Nùng TT Chi Lăng,

huyện Chi Lăng Cử nhân Giáo dục
Mầm non

vừa làm
vừa học Khá A UDCN

TTCB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non

8 Nguyễn Thị Nhung 15/9/2001 Tày Xã Khánh Xuân,
huyện Lộc Bình Cao đẳng Giáo dục

Mầm non Chính quy Giỏi Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

9 Lê Như Trang 20/5/1990 Nùng
Xã Mai Pha,

Thành phố Lạng
Sơn

Đại học Giáo dục
Mầm non

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

10 Hoàng Thị Ơn 16//9/1994 Nùng Xã Vân Thủy,
huyện Chi Lăng Cao đẳng Giáo dục

Mầm non Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

11 Hoàng Thị Thanh
Tâm 24/3/1995 Tày

Phường Tam
Thanh, Thành
phố Lạng Sơn

Cao đẳng Giáo dục
Mầm non Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

12 Chu Thị Thủy 25/9/1987 Tày
Phường Đông
Kinh, TP Lạng

Sơn
Cao đẳng Giáo dục

Mầm non Chính quy Khá B UDCN
TTCB

Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non xã Y Tịch 
Chuyên ngành kế toán 4

13 Hoàng Thị Tuyển 12/11/2001 Nùng
Vân Trình,

Thạch An, Cao
Bằng

Đại học Kế toán
viên Chính quy Khá Dân tộc

thiểu số Kế toán viên
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14 Nguyễn Thu Phương 15/5/1987 Kinh
Phường Vĩnh

Trại, thành phố
Lạng Sơn

Đại học Kế toán
tổng hợp

Vừa làm
vừa học Khá A2 B Kế toán viên

Chuyên ngành Giáo dục mầm non 18

15 Nông Thị Thanh 03/02/1999 Tày Xã Tân Liên,
huyện Cao Lộc Cao đẳng Giáo dục

Mầm non Chính quy Khá A2 CNTTCB Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

16 Dương Lệ Giang 03/11/1994 Tày Xã Tân Thành,
huyện Bắc Sơn Đại học Giáo dục

Mầm non
Vừa làm
vừa học Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Mầm

non hạng III

17 Bế Khánh Linh 08/9/1998 Nùng Xã Thiện Tân,
huyện Hữu Lũng Đại học Giáo dục

mầm non
Vừa làm
vừa học Khá TOEFIIP

bậc 2
UDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non hạng III

18 Lương Minh Oanh 25/8/2001 Kinh Xã Hòa Sơn,
huyện Hữu Lũng Đại học Giáo dục

Mầm non Chính quy Giỏi B1 UDCNTT
CB

Giáo viên Mầm
non hạng III

19 Bàn Thị Ban 25/11/1993 Dao Xã Thiện Thuật,
huyện Bình Gia Cao đẳng Giáo dục

Mầm non Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Mầm
non

Trường PTDTBT Tiểu học 2 xã Hữu Kiên 2

20 Nguyễn Thị Ly 02/8/1990 Kinh

Thị trấn Cao
Thượng, huyện
Tân Yên, tỉnh

Bắc Giang

Đại học Công nghệ
thông tin

Từ xa qua
mạng

Trung bình
khá

Giáo viên Tiểu
học hạng 3, mã
số V.07.03.29

Lưu ý đơn vị

Trường Tiểu học xã Vạn Linh 8

21 Hoàng Bích Diệp 17/5/1996 Tày Xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn Đại học Giáo dục

Tiểu học
Vừa làm
vừa học Giỏi B1 ƯDCNTT

CB
Dân tộc
thiểu số

Giáo vên tiểu
học hạng III

22 Ngọc Trung Hiến 20/8/1994 Kinh
Xã Đồng Vương,
huyện Yên Thế,
tỉnh Bắc Giang

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Giáo viên Tiểu

học hạng III

23 Lê Thu Lan 05/02/2001 Tày Quốc Việt, Tràng
Định Đại học Giáo dục

Tiểu học
Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

24 Lục Thanh Xuân 19/10/1997 Nùng Xã An Sơn,
huyện Văn Quan Cử nhân Giáo dục

Tiểu học
Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Gia Lộc
Chuyên ngành Giáo dục tiểu học 9

25 Mông Thị Bích Huệ 03/02/2000 Nùng Xã Hội Hoan,
huyện Văn Lãng Đại học Giáo dục

Tiểu học
Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

Chuyên ngành Hóa học 3

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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26 Dương Thời Trọng 25/02/1992 Tày TT Bắc Sơn,
huyện Bắc Sơn Đại học Sư phạm

Hóa học Chính quy Trung bình Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thượng Cường
Chuyên ngành Giáo dục tiểu học 9

27 Chu Khánh Huyền 22/10/2002 Tày Xã Bắc Việt,
huyện Văn Lãng Cử nhân Giáo dục

Tiểu học Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Tiểu
học hạng III

28 Đoàn Thị Thúy Vân 07/12/1991 Tày
Xã Hùng Sơn,
huyện Tràng

Định
Đại học Giáo dục

Tiểu học
Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo vên tiểu
học hạng III

29 Dương Thị Kỳ 06/4/2001 Tày Xã Trấn Yên,
huyện Bắc Sơn Đại học Giáo dục

Tiểu học
Vừa làm
vừa học Khá ƯDCN

TTCB
Dân tộc
thiểu số

Giáo vên tiểu
học hạng III

Chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn 4

30 Triệu Thị Sơn 24/02/1995 Nùng Xã Liên Hội,
huyện Văn Quan Đại học Sư phạm

Ngữ Văn Chính quy Khá B UDCN
TTCB

Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bằng Hữu 
Chuyên ngành Giáo dục tiểu học 7

31 Phạm Xuân Phú 27/6/1998 Kinh Xã Yên Bình,
huyện Hữu Lũng Đại học Giáo dục

Tiểu học
Vừa làm
vừa học Giỏi Giáo viên Tiểu

học hạng III

32 Triệu Thị Mai 19/9/1996 Dao Xã Trấn Yên,
huyện Bắc Sơn Đại học Giáo dục

Tiểu học Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Tiểu
học hạng III

33 Trương Bảo Châu 35987 Nùng

Phường Phan
Đình Phùng, TP
Thái Nguyên,

tỉnh Thái
Nguyên

Đại học Giáo dục
Tiểu học Chính quy Giỏi Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

34 Trần Gia Báo 15/10/1995 Tày
Xã Thần Sa,

huyện Võ Nhai,
tỉnh Thái
Nguyên

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Khá Dân tộc

thiểu số
Giáo viên Tiểu

học hạng III

35 Nguyễn Văn Hỷ 27/3/1992 Kinh
Xã Đông Sơn,

huyện Yên Thế,
tỉnh Bắc Giang

Đại học Giáo dục
Tiểu học

Vừa làm
vừa học Giỏi Giáo viên Tiểu

học hạng III

Chuyên ngành Sư phạm sinh học 3

36 Hoàng Thị Hảo 06/9/1988 Nùng Văn Môn, Yên
Phong, Bắc Ninh Đại học Sư phạm

sinh học Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

37 Hoàng Thị Thảo 19/12/1994 Nùng Xã Tràng Các,
huyện Văn Quan Đại học Sư phạm

sinh học Chính quy A2 Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trường Tiểu học và THCS xã Bắc Thủy 6

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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38 Phan Ngọc Thanh 18/10/2002 Tày Xã Vân Thủy,
huyện Chi Lăng Đại học Sư phạm

Ngữ Văn Chính quy Giỏi B1 UDCN
TTCB

Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III

Trường THCS xã Chi Lăng 5

39 La Xuân Tĩnh 06/02/1991 Kinh
Danh Thắng,

Hiệp Hòa, Bắc
Giang

Cử nhân Sư phạm
Ngữ văn Chính quy Trung bình

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trường THCS xã Mai Sao

40 Lương Thị Kim Sang 16/5/1993 Cao Lan
Thành công, Phổ

yên, Thái
Nguyên

Đại học
Cử nhân
sư phạm
sinh học

Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trường THCS Quang Lang 5

41 Kiềng Thị Thuyên 25/10/1994 Tày Xã Vân Thủy,
huyện Chi Lăng Đại học Sư phạm

Ngữ Văn Chính quy Khá Dân tộc
thiểu số

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trường THCS xã Y Tịch

42 Trương Thị Linh 04/7/1994 Kinh Xã Tri Lễ, huyện
Văn Quan Đại học Sư phạm

Ngữ Văn Chính quy Giỏi B ƯDCN
TTCB

Giáo viên Trung
học cơ sở hạng

III
Trung tâm Phát triển quỹ đất 12

43 Dương Văn Khảng 29/7/1990 Nùng Xã Liên Sơn,
huyện Chi Lăng Đại học Quản lý

đất đai Chính quy Trung
Bình

Dân tộc
thiểu số

Địa chính viên
hạng III

44 Ngô Mai Thảo 12/12/1997 Tày
Xã Mai Pha,

Thành phố Lạng
Sơn

Đại học Quản lý
đất đai Chính quy Khá UDCN

TTCB
Dân tộc
thiểu số

Địa chính viên
hạng III

Danh sách này 44 người

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Hộ khẩu

thường trú (xã,
huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn
bằng 2) Đăng ký

thi ngoại
ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký
dự tuyển Ghi chú

Nam Nữ Trình độ
Chuyên

ngành đào
tạo

Hệ đào
tạo Kết quả

tốt nghiệp Ngoại ngữ Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19
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